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TÓM TẮT 

Ở Việt Nam, chuối chiếm 19% tổng diện tích cây ăn quả, cho sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn, nhưng chỉ sử 
dụng được khoảng 12% khối lượng, 88% còn lại là chất thải rắn. Mục đích của nghiên cứu là phân lập và tuyển chọn 
được chủng vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose, thành phần chính của chất thải rắn và bước đầu ứng dụng 
trong xử lý phụ phẩm cây chuối. Kết quả phân lập được vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose mạnh là chủng 
Bacillus megaterium H3 từ 12 mẫu đất và rác thải cây chuối, đồng thời lựa chọn được môi trường và điều kiện nuôi 
cấy vi khuẩn phù hợp để sinh enzyme cellulase hoạt lực cao. Vi khuẩn Bacillus megaterium H3 sinh enzyme tốt nhất 
ở trong môi trường có nguồn carbon là CMC, nguồn nitơ là NH4Cl. Điều kiện nuôi cấy thích hợp cho vi khuẩn  
B. megaterium H3 sinh enzyme cellulase hoạt tính cao ở nhiệt độ 30C, thời gian 16h, tốc độ lắc 200 vòng/phút, pH 
ban đầu 7,0. Phụ phẩm thân chuối bổ sung vi khuẩn B. megaterium H3 giúp phân giải cellulose tốt hơn 32,28% so 
với mẫu đối chứng. Kết quả của nghiên cứu sẽ làm tiền đề cho các nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học xử lý 
phụ phẩm từ cây chuối. 

Từ khoá: Cây chuối, cellulose, cellulase, Bacillus megaterium. 

Isolation and Selection of Cellulose Degrading Bacteria  
and Prelimimary Application in Banana by-Product Treatment 

ABSTRACT 

In Vietnam, bananas occupy 19% of the total fruit cultivation area, yielding around 1.4 million tons but only 12% 
of the volume are utilized, the remaining 88% constitute organic waste. This research aimed to identify and select 
bacteria capable of breaking down cellulose to treating banana by-products. The Bacillus megaterium H3 strain from 
12 soil and banana waste samples was isolated. Optimal conditions were determined for cultivating this bacterium to 
produce enzymes efficiently. The high-potency cellulase-producing Bacillus megaterium H3 bacteria was found to 
thrive in a medium with a CMC carbon source and NH4Cl nitrogen source. The most suitable culture conditions for 
this bacterium were at a temperature of 30°C, over a period of 16 hours, with a shaking speed of 200rpm, and an 
initial pH of 7. Additionally, supplementing banana stem waste with B. megaterium H3 facilitated 32.28% more 
efficient cellulose decomposition compared to the control sample. These findings serve as basis for the development 
of organic fertilizer. 

Keywords: Musa sapientum, cellulose, cellulase, Bacillus megaterium. 
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±

Chủng Hình thái khuẩn lạc 
Khả năng phân giải 

(A) (mm) 
Đánh giá 

C2 Khuẩn lạc tròn, màu vàng nhạt, bề mặt bóng nhầy, đường kính 3mm 19,67 ± 0,88 Khá 

C3 Khuẩn lạc tròn đều, màu trắng, phẳng, đường kính 4mm 14,67 ± 1,45 Trung bình 

C4 Khuẩn lạc tròn, màu trắng, nhô cao ở giữa, bề mặt bóng, đường kính 3mm 9,33 ± 0,33 Yếu 

C5 Khuẩn lạc tròn đều, màu trắng đục, có chấm trắng ở giữa hơi nhô, đường kính 3mm 22,33 ± 0,33 Mạnh  

C6 Khuẩn lạc viền răng không đều nhau, màu trắng đục, bề mặt hơi nhô và bóng, đường 
kính 5mm 

8,67 ± 0,67 Yếu  

T1 Khuẩn lạc tròn, màu trắng, bề mặt phẳng, đường kính 3mm 20 ± 1,15 Khá  

T2 Khuẩn lạc tròn, màu trắng đục, bề mặt gồ ghề, đường kính 8mm 29 ± 0,67 Mạnh 

T3 Khuẩn lạc tròn, màu nâu nhạt, bề mặt bóng, hơi nhô, đường kính 7mm 26,33 ± 0,67 Mạnh  

H3 Khuẩn lạc tròn, viền không đều, màu hơi vàng đục, bề mặt bóng, đường kính 7mm 29,67 ± 0,67 Mạnh 

H4 Khuẩn lạc tròn đều, màu trắng đục, không viền, đường kính 2mm. 20,67 ± 0,67 Mạnh 

H9 Khuẩn lạc tròn, rìa bông tuyết, màu trắng đục, bề mặt nhăn nheo, đường kính 4mm. 10,33 ± 0,33 Trung bình 

K1 Khuẩn lạc tròn đều, màu trắng đục, không có viền, bề mặt bóng, đường kính 1mm. 17,67 ± 0,67 Khá 

K2 Khuẩn lạc tròn đều, màu trắng, không có viền, bề mặt lồi, đường kính 2mm 16,33 ± 0,33 Khá 

K4 Khuẩn lạc tròn không đều, rìa rang cưa, màu trắng trong, bề mặt nhăn, đường kính 7mm 9,33 ± 0,33 Yếu 

≤ ≥
≥

   

(A) (B) (C) 

–

Kí hiệu chủng Loài được phát hiện Màu sắc Độ tin cậy 

H3 Bacillus megaterium 
 

Cao 
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±

Công 
thức 

Khối lượng nguyên liệu ủ (g) Hàm lượng chất khô (%) 

Trước ủ Sau ủ Giảm so với ĐC (%) Trước ủ Sau ủ Giảm so với ĐC (%) 

ĐC 4500 3955,33 ± 2,91 - 8,90 ± 0,08 4,85 ± 0,00 - 

TN 4500 3495,67 ± 2,60 10,21 8,90 ± 0,08 4,01 ± 0,00 9,46 

±

Công thức ủ 
Khối lượng cellulose (g) 

Trạng thái nguyên liệu sau ủ 
Trước ủ Sau ủ Giảm so với ĐC (%) 

ĐC 55,49 ± 1,23 49,69 ± 1,05 - Nâu đen, cứng, chưa hoai 

TN 55,49 ± 1,23 31,78 ± 0,78 32,28 Đen, hoai mục, mùn 

  
(ĐC) (TN) 
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